
TUẦN: 08  (Từ 25/10  đến 29/10/2021) – Lớp: 2A1

	THỨ
	TIẾT
Theo
TKB
	TIẾT
(PPCT)
	TG
	MÔN
	TÊN BÀI
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC
	TK, MK

	


HAI
 25 /10
	

Sáng
	1
	3
	
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	
	2
	1
	19h
30
	Toán
	Bài 14. Luyện tập chung 
( Tiết 1 - trang 53)
	
	Dạy Online
	ID:9363170753 

	
	
	3
	1
	20h
15
	TV
	Bài 15. Đọc: Cuốn sách của em (tiết 1)
	HS tự luyện phần đọc nối tiếp câu, đoạn và phần luyện đọc lại
	Dạy Online
	MK: 123456

	
	
Chiều
	5
	2
	
	TV
	 Bài 15. Đọc: Cuốn sách của em (Tiết 2)
	
	Dạy Online
	

	
	
	6
	
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	
	
	
	
	15h
	Tiếng Anh
	Phát mới
	
	VTV7
	

	
	
	
	
	15h30
	Toán
	Phát mới
	
	VTV7
	

	
	
	
	
	16h
	Tiếng Việt
	Phát lại T4 tuần trước
	
	VTV7
	

	



BA
26 /10
 
	

Sáng
	2
	3
	
	TV
	Bài 15. Viết (TV): Chữ hoa G
	Bỏ phần chữ nghiêng
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	3
	4
	
	TV
	Bài 15. Nói và nghe: KC   Họa mi, vẹt và quạ
	
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	4
	2
	
	Toán
	Bài 14. Luyện tập chung 
( Tiết 2 - trang 54)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	
Chiều
	5
	1
	
	Đạo đức
	Bài 4. Yêu quý bạn bè  
(tiết 1)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	
	6
	
	15h30
	Toán
	Phát lại 
	
	VTV7
	

	
	
	
	
	16h
	Tiếng Việt
	Phát lại T6 tuần trước
	
	VTV7
	

	



TƯ
27 /10
 
	

Sáng
	1
	1
	19h
30
	TV
	Bài 16. Đọc: Khi trang sách mở ra (Tiết 1)
	HS tự luyện phần đọc nối tiếp câu,  đoạn và phần luyện đọc lại
	Dạy Online
	

	
	
	2
	2
	
	TV
	Bài 16. Đọc: Khi trang sách mở ra (Tiết 2)
	
	Dạy Online
	

	
	
	3
	4
	20h
15
	TV
	Bài 16. Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm; Dấu chấm, dấu chấm hỏi 

	
	Dạy Online

	

	
	
Chiều
	5
	3
	
	HĐTN
	Bài 8. Quý trọng đồng tiền
	
	HDH bài theo SGK
	

	
	
	
	
	15h
	Tiếng Anh
	Phát lại T2
	
	VTV7
	

	
	
	
	
	15h30
	Toán
	Phát lại 
	
	VTV7
	

	
	
	
	
	16h
	Tiếng Việt
	Phát mới
	
	VTV7
	

	



NĂM
28 /10
	

Sáng
	
1
	
3
	
	
TV
	
Bài 16. Viết: Nghe -viết: Khi trang sách mở ra. Viết hoa tên người - Phân biệt: l/n, ăn/ăng, ân/âng
	
	
Giao BT qua zalo
	

	
	
	2
	3
	
	Toán
	Bài 14. Luyện tập chung 
( Tiết 3 - trang 55)
	Bỏ phần trò chơi kết thúc CĐ2
	Giao BT qua zalo
	

	
	
	3
	3
	
	TN và XH
	Bài 8. An toàn khi ở trường
	
	HDH bài theo SGK
	

	
	
	4
	7
	
	Âm nhạc
	Hát:
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	15h30
	Toán
	Phát lại 
	
	VTV7
	

	
	
	6
	
	16h
	Tiếng Việt
	Phát lại T4
	
	VTV7
	

	

SÁU
29/10

	

Sáng
	1
	1
	19h
30
	Toán
	Bài 15. Ki - lô - gam
 ( Tiết 1 - trang 57)
	
	Dạy Online
	

	
	
	2
	2
	
	Toán
	Bài 15. Ki - lô - gam 
(Tiết 2 - trang 59)

	
	Giao BT qua Zalo
	

	
	
	3
	5
	20h
15
	TV

	Bài 16. Luyện tập: Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập                                 
	Luyện nói trước lớp, về nhà viết vở
	Dạy Online
	

	
	
	4
	6
	
	TV
	Bài 16. Đọc mở rộng
	
	Giao BT qua Zalo
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	GDTC
	
	
	
	

	
	
	6
	3
	
	SHTT
	
	
	
	

	
	
	
	
	15h
	Tiếng Anh
	Phát lại T2
	
	VTV7
	

	
	
	
	
	15h30
	Toán
	Phát lại 
	
	VTV7
	

	
	
	
	
	16h
	Tiếng Việt
	Phát mới
	
	VTV7
	

	BẢY
30/10
	[bookmark: _GoBack]Chiều
	
	
	15h30
	Toán
	Phát lại
	
	VTV7
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BGĐT; 6 lượt                                                                                           Ngày  21  tháng 10  năm 2021
       Đồ dùng……lượt                                                                                                   Tổ trưởng
           
                   									

                                                                                                Nguyễn Thị Thanh Hương
